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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2024 - 2025

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 17). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 23/12/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1

809103 Tiến trình văn học

2 25 Phạm Ngọc Hiền 10855

01

2 6 3 C.A509 DVA1241 --3---------------------

2 2 25 Phạm Ngọc Hiền 10855 3 1 3 C.A509 DVA1241 ---4---890123-5---------

3 2 25 Phạm Ngọc Hiền 10855 3 1 3 C.A509 DVA1241 --3---------------------

4 809308
Hệ thống thể loại và tác giả tiêu biểu Văn
học Việt Nam hiện đại 1900 - 1945

3 43 Nguyễn Thị Thanh Bình 10178 01 3 6 3 C.A511 DVA1231 ---4---89012345678901---

5

809316
Các thể loại và tác gia tiêu biểu văn học
châu Á

3 25 Lê Đình Khanh 11319

01

2 8 3 C.B106 DVA1221 ---4---89012345-7890----

6 3 25 Lê Đình Khanh 11319 2 8 3 C.B106 DVA1221 --------------------1---

7 3 25 Lê Đình Khanh 11319 3 6 3 C.B106 DVA1221 --------------------1---

8

809317
Các thể loại và tác gia tiêu biểu văn học Tây
Âu – Mĩ

3 25 Hồ Tiểu Ngọc 11739

01

5 6 3 C.B106 DVA1221 --------------------1---

9 3 25 Hồ Tiểu Ngọc 11739 6 6 3 C.A511 DVA1221 ---4---89012345-7890----

10 3 25 Hồ Tiểu Ngọc 11739 6 6 3 C.A511 DVA1221 --------------------1---

11
809322

Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ
văn

2 50 Trần Văn Chung 11395
01

3 6 3 C.A501 DVA1211 ---------------678901---

12 2 50 Trần Văn Chung 11395 5 9 2 C.A511 DVA1211 ---------------678901---

13
809327

Thi pháp học với việc phân tích tác phẩm
văn chương trong nhà trường

2 50 Phạm Ngọc Hiền 10855
01

2 1 2 C.A511 DVA1211 ---------------678901---

14 2 50 Phạm Ngọc Hiền 10855 3 1 3 C.A511 DVA1211 ---------------678901---

15

809405 PPNCKH ngành Sư phạm Ngữ văn

2 25 Nguyễn Văn Hạnh 11420

01

2 3 3 C.E602 DVA1241 --3---------------------

16 2 25 Nguyễn Văn Hạnh 11420 5 3 3 C.B002 DVA1241 ---4---890123-5---------

17 2 25 Nguyễn Văn Hạnh 11420 5 3 3 C.B002 DVA1241 --3---------------------

18
809406 Ngữ âm - Từ vựng tiếng Việt

4 25 Trần Thị Phương Lý 11100
01

4 6 3 C.E606 DVA1241 ---4---890123-5---------

19 4 25 Trần Thị Phương Lý 11100 5 6 4 C.E602 DVA1241 ---4---890123-5---------



Học kỳ 2 - Năm học 2024 - 2025

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 2

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 17). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 23/12/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

20 809406 Ngữ âm - Từ vựng tiếng Việt 4 25 Trần Thị Phương Lý 11100 01 5 6 4 C.E602 DVA1241 --3---------------------

21

809410
Hệ thống thể loại và tác giả tiêu biểu văn
học VN hiện đại từ 1975 đến nay

3 25 Nguyễn Thị Thanh Bình 10178

01

3 3 3 C.A508 DVA1221 ---4---89012345-7890----

22 3 25 Nguyễn Thị Thanh Bình 10178 3 3 3 C.A508 DVA1221 --------------------1---

23 3 25 Nguyễn Thị Thanh Bình 10178 5 3 3 C.B106 DVA1221 --------------------1---

24
809411

Hệ thống thể loại và ngôn ngữ văn học trung
đại Việt Nam

3 25 Huỳnh Thống Nhất 10183
01

3 4 2 C.E602 DVA1241 --34---890123-5---------

25 3 25 Huỳnh Thống Nhất 10183 4 3 3 C.A511 DVA1241 --34---890123-5---------

26
809413 Phương pháp dạy học Ngữ văn 2

5 43 Trần Văn Chung 11395
01

3 9 2 C.A507 DVA1231 ---4---89012345678901---

27 5 43 Trần Văn Chung 11395 5 6 3 C.A502 DVA1231 ---4---89012345678901---

28

809415 Ngôn ngữ học xã hội

3 50 Trần Thị Phương Lý 11100

01

4 6 3 C.A511 DVA1211 --------------------1---

29 3 50 Trần Thị Phương Lý 11100 4 6 3 C.E606 DVA1211 ---------------67890----

30 3 50 Trần Thị Phương Lý 11100 5 6 2 C.A511 DVA1211 --------------------1---

31 3 50 Trần Thị Phương Lý 11100 5 6 3 C.A511 DVA1211 ---------------67890----

32 3 50 Trần Thị Phương Lý 11100 6 6 2 C.B106 DVA1211 ---------------67890----

33

809416 Văn học đô thị miền Nam (1954-1975)

3 50 Đặng Văn Vũ 10972

01

2 3 3 C.E601 DVA1211 --------------------1---

34 3 50 Đặng Văn Vũ 10972 2 3 3 C.A511 DVA1211 ---------------67890----

35 3 50 Đặng Văn Vũ 10972 3 4 2 C.B106 DVA1211 ---------------67890----

36 3 50 Đặng Văn Vũ 10972 3 4 2 C.B106 DVA1211 --------------------1---

37 3 50 Đặng Văn Vũ 10972 6 8 3 C.A509 DVA1211 ---------------67890----

38

809423 Phương pháp dạy học Ngữ văn 1

4 25 Nguyễn Thị Thanh Minh 10190

01

2 3 3 C.E602 DVA1241 ---4---890123-5---------

39 4 25 Nguyễn Thị Thanh Minh 10190 6 1 4 C.E604 DVA1241 --3---------------------

40 4 25 Nguyễn Thị Thanh Minh 10190 6 1 4 C.E604 DVA1241 ---4---890123-5---------

41 809450 Văn học và phương ngữ Nam bộ 2 43 Phạm Ngọc Hiền 10855 01 3 4 2 C.A511 DVA1231 ---4---89012345678901---

42

809452 Thực hành sư phạm 2

1 25 Trần Thanh Bình 10835

01

3 6 3 C.A509 DVA1241 --3---------------------

43 1 25 Trần Thanh Bình 10835 3 6 3 C.A509 DVA1241 ---4---890123-5---------

44 1 25 Trần Thanh Bình 10835 6 6 3 C.A509 DVA1241 --3---------------------



Học kỳ 2 - Năm học 2024 - 2025

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 26/11/2024 15:56 Trang 3

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 17). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 23/12/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


